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KIỀN THỨC TRỌNG TÂM MÔN NGỮ VĂN 11  

BÀI 1: TỰ TÌNH II – HỒ XUÂN HƢƠNG 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I/ Tìm hiểu chung 

1. Tác giả:  
- HXH là một trong những nữ sĩ tài hoa, có phong cách thơ độc đáo trong nền VHTĐVN. Bà 

còn được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm.  

- Thơ của bà là tiếng lòng cất lên từ chính cuộc đời đầy éo le ngang trái của mình và cũng là số 

phận đầy cay đắng, tủi hờn của người phụ nữ trong XH cũ.  

2. Tác phẩm 

- xuất xứ: -  Tự tình II nằm trong chùm 3 bài cùng tên của HXH. 

- Nhan đề: Tự tình là tự bộc lộ tâm tình. 

- Thể loại và bố cục: 

+ Thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 

+ 4 phần chia theo thể loại (Đề - thực-luận-kết) 

- Nội dung: Bài thơ thể hiện nỗi cô đơn, buồn tủi trước cuộc đời và tình duyên không trọn vẹn, 

dở dang của nữ sĩ. Qua đó bộc lộ niềm khát khao về tình yêu hạnh phúc của nhà thơ. 

II. Tìm hiểu chi tiết 

 1. Hai câu đề: 

 Tình cảnh cô đơn, tâm trạng buồn tủi, bẽ bàng của người phụ nữ nói chung và cuộc đời éo le 

ngang trái của Hồ Xuân Hương nói riêng được thể hiện qua thời gian “đêm khuya”, âm thanh 

“trống canh dồn” và nỗi niềm “trơ” – trơ trọi “với nước non” của “cái hồng nhan”. 

2. Hai câu thực: 

- Tình cảnh: mượn rượu giải sầu -> “Say lại tỉnh” -> gợi sự tù túng quẩn quanh, bế tắc. 

- Hình ảnh : vầng trăng – xế, khuyết, chưa tròn -> ẩn dụ cho sự không trọn vẹn. Trăng Soi 

chiếu vào thân phận con người, tuổi xuân sắp qua mà tình duyên dang dở  

=>  Nỗi xót xa cay đắng cho thân phận lỡ làng, dở dang của người phụ nữ tài hoa.  

3. Hai câu luận: 

 Tác giả mượn hình ảnh: rêu, đá qua NT đảo ngữ, kết hợp dùng động từ mạnh xiên, đâm; nhịp 

thơ chuyển từ 2/2/3 -> 4/3 nhanh mạnh hơn; phép đối: mặt đất /chân mây -> Thể hiện trạng 

thái bướng bỉnh không cam chịu muốn phản kháng của sự vật. Qua đó bộc lộ tâm trạng phẫn 

uất, muốn được bứt phá, được giải thoát khỏi khổ đau, bất hạnh. Đó cũng chính là cá tính 

mạnh mẽ, sự ý thức về cái tôi cá nhân sâu sắc của nhà thơ dù trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn 

muốn khẳng định mình.  

4. Hai câu kết: 

- Quy luật tạo hóa vô tình: mùa xuân tuần hoàn nhưng tuổi xuân một đi khong trở lại. 

- Câu cuối: nghệ thuật tăng tiến theo chiều giảm dần-> làm tăng nghịch cảnh éo le 

↔ Bi kịch duyên phận – nỗi lòng của người phụ nữ trong xã hội xưa -> Khát vọng mãnh liệt 

về hạnh phúc lứa đôi. 

III.  Tổng kết 

 1. Nghệ thuật: Sử dụng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn, tả cảnh sinh động, đưa ngôn ngữ đời thường 

vào thơ ca. 

2. Ý nghĩa văn bản:  Bài thơ đã thể hiện được bản lĩnh Hồ Xuân Hương qua tâm trạng đầy bi 

kịch: vừa buồn tủi, phẫn uất trước tình cảnh éo le, vừa cháy bỏng khao khát được sống hạnh 

phúc. 
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Phần 2: LUYỆN ĐỀ 

Đề: Tâm sự của Hồ Xuân Hương trong bài “Tự tình” (Bài II). 

1.Môû baøi: 

-Giôùi thieäu ngaén goïn veà taùc giaû, taùc phaåm. 

-Neâu luaän ñề (trích dẫn thơ). 

2.Thaân baøi: Trieån khai vaán ñeà: 

-Khaùi quaùt chung veà vaán ñề cần bàn luận. 

-Caûm nhaän, phaân tích: bám sát hệ thống ngôn từ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật được sử 
dụng trong văn bản để làm nổi bật tâm sự của nữ sĩ trong từng cặp câu: 

+ Đêm khuya cô đơn; 

+ Buồn tủi về duyên phận hẩm hiu; 

+ Phản kháng trước cuộc đời. 

+ Khát vọng hạnh phúc lứa đôi. 

- Ñaùnh giaù chung và mở rộng liên hệ  

3.Keát baøi:  

- Khaúng ñònh giá trị nội dung, nghệ thuật, 

- Cảm nhận riêng của bản thân. 

 

BÀI 2                              CÂU CÁ MÙA THU – NGUYỄN KHUYẾN 
 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 

I/ Tìm hiểu chung 

1, Tác giả: 
- Sinh 1835 – 1909, sinh ở quê mẹ ở Ý Yên Nam Định, nhưng lớn lên sống ở quê cha (Làng Yên Đổ, 

Lục Bình Hà Nam).  

- Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, từ bé nổi tiếng là một người học giỏi. 
- Năm 1864 đỗ đầu kì thi Hương. 1871đỗ liên tiếp kì thi Hội , Đình. 
-> Được gọi với cái tên Tam Nguyên Yên Đổ, được vua Tự Đức ban cờ biển. 

- Tính cách: nổi tiếng là người thanh liêm, chính trực, luôn gần gũi với nhân dân thấu hiểu tâm tình 

của họ, luôn giữ tâm hồn trong sạch. 

2. Tác phẩm: 

- Xuất xứ: bài thơ nằm trong chùm 3 bài thơ thu (Thu vịnh, Thu điếu, Thu ẩm). 

- Thể loại và bố cục: 

+ Thể thơ thất ngôn bát cú ĐL 

+ Chia theo thể loại: 4 phần (đề - thực –luận –kết) hoặc theo nội dung: 2 phần (cảnh thu/tình 

thu) 

- Bài thơ là những cảm nhận tinh tế về cảnh sắc mùa thu ở đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cho 

thấy tình yêu thiên nhiên, đất nước và tâm trạng thời thế của nhà thơ. 

II/ Tìm hiểu chi tiết 

a. Caûnh thu 

- Ñieåm nhìn: gaàn xa cao gaàn. 

- Caûnh vaät: 

+ Hình aûnh: ao, thuyeàn caâu, ngoõ truùcquen thuoäc. 
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+ Khí thu: laïnh leõo. 

+ Saéc thu: bao trùm maøu xanh dịu nhẹ, ñieåm toâ theâm maøu vaøng cuûa la.ù  

+ Ñöôøng neùt, aâm thanh: soùng-hôi gôïn; laù-kheõ ñöa veøo; maây-lô löûng; tieáng caù-ñôùp ñoäng 

chaân beøo. 

Ngheä thuaät laáy ñoäng taû tónh: caûnh vaät chuyeån ñoäng kheõ, nheï, khoâng ñuû taïo aâm thanh laøm 

btr thu yeân aû, tónh mòch hôn. 

↔Baèng vaøi neùt chaám phaù, caûnh thu hieän leân raát ñeïp nhöng tónh laëng vaø ñöôïm buoànñaëc 

tröng laøng caûnh Baéc Boä. 

b. Tình thu 

- Moät taám loøng gaén boù thieát tha vôùi queâ höông, laøng caûnh VN, moät coõi loøng saâu laéng, coâ 

quaïnh. 

- Moät tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc saâu naëng, thaàm kín nhöng khoâng keùm phaàn saâu saéc. 

III/ Tổng kết 

1. Nghệ thuật: 

-Ngoân ngöõ giaûn dò, gaàn guûi, tinh teá. 

-Gieo vaàn “eo” raát taøi tình. 

-Ngheä thuaät laáy ñoäng taû tónh; laáy ñieåm taû dieän ñoäc ñaùo. 

2. Ý nghĩa văn bản: hiện lên vẻ đẹp của bức tranh mùa thu ,tình yêu thiên nhiên đất nước và 

tâm trạng thời thế của tác giả. 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 

Ñeà ra: Cảm nhận của anh/chị về bài thơ “Câu câu mùa thu” 

1.Môû baøi: 

- Giôùi thieäu ngaén goïn veà taùc giaû, taùc phaåm. 

- Neâu luaän ñề (trích dẫn thơ). 

2.Thaân baøi: Trieån khai vaán ñeà: 

- Khaùi quaùt chung veà vaán ñề cần bàn luận. 

- cảm nhận, phân tích: bám sát hệ thống ngôn từ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật được sử dụng 

trong văn bản để làm nổi bật: 

+ Điểm nhìn để miêu tả cảnh thu; 

+  Bức tranh mùa thu; 

+  Tình thu. 

- Ñaùnh giaù chung và mở rộng liên hệ  

3.Keát baøi:  

- Khaúng ñònh giá trị nội dung, nghệ thuật, 

- Cảm nhận riêng của bản thân. 

BÀI 3                                 THƢƠNG VỢ - TRẦN TẾ XƢƠNG 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I/ Tìm hiểu chung 

1. Tác giả: Tú Xương là nhà thơ hiện thực trào phúng xuất sắc của nền văn học Việt Nam cuối 

thế kỉ XIX đồng thời cũng là tác giả của những vần thơ trữ tình đằm thắm, thiết tha.  

2. Tác phẩm:  

-  Đề tài: viết về người vợ 
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- Thể loại và bố cục: 

+ Thể thơ thất ngôn bát cú ĐL 

+ Bố cục chia theo thể loại: 4 phần (đề - thực –luận –kết) hoặc theo nội dung: 2 phần (Hình 

ảnh người vợ - bà Tú/Nỗi lòng ông Tú)  

- Bài thơ đã khắc họa chân dung bà Tú vất vả đảm đang, giàu đức hi sinh và bộc lộ sự cảm 

thông, lòng yêu thương trân trọng ngợi ca người vợ của nhà thơ. 

II/ Tìm hiểu chi tiết 

1. Hình ảnh baø Tuù qua noãi loøng thöông vôï cuûa oâng Tuù 

- Caâu 1-2:  qua coâng vieäc “buoân baùn”, thôøi gian laøm vieäc “quanh naêm”, khoâng gian laøm 

vieäc ở “mom soâng” và muïc ñích là để “nuoâi ñuû naêm con-moät choàng”  baø Tuù hieän leân laø 

ngöôøi vaát vaû, chòu thöông chòu khoù, ñaûm ñang vaø thaùo vaùt. 

- Caâu 3-4: qua hình aûnh “thaân coø”aån duï chæ thaân phaän vất vaû, tần taûo sớm hoâm, lam luõ 

ñeán toäi nghieäp. Caûnh laøm aên phải “laën loäi”; “eo seøo” ở những nơi “quaõng vaéng” > < “ñoø 

ñoàng” Caøng nhaán maïnh söï vaát vaû, nguy hieåm vaø lam luõ…qua ñoù cho thaáy thaùi ñoä ñoàng 

caûm, yeâu thöông, bieát ôn vaø neå troïng baø Tuù. 

 Baø Tuù hieän leân thaät nhoû beù, coâ quaïnh ñeán xoùt xa. 

*Caâu 5-6: qua việc vận dụng sáng tạo thành công thành ngữ “Một duyện hai nợ”, “Năm nắng 

mười mưa”, baø Tuù hieän leân ñöùc tính chòu thöông, chòu khoù, thaûo hieàn, ñaày vò tha vaø hi sinh 

raát möïc. 

2. Taám loøng vaø nhaân caùch oâng Tuù 

- Yeâu thöông, quyù troïng vaø tri aân vôï: Thaáu hieåu noãi vất vaû, tần taûo, quaùn xuyeán cuûa vôï, tri 

aân coâng lao cuûa ngöôøi vôï. 

- Nhaân caùch: Töï traùch mình laø gaùnh naëng, moùn nôï ñôøi; töï phaùn xeùt, leân aùn veà söï “hôø höõng” 

cuûa oâng vôùi vôï con, cuõng laø bieåu hieän cuûa thoùi ñôøi baïc beõo nhaân caùch cao ñeïp. 

- Lôøi “chöûi” trong hai caâu keát: chöûi ñoångdoàn neùn taâm traïng 

=>Tuù Xöông töï ruûa maùt mình nhöng cuõng chính laø chöûi thoùi ñôøi “baïc beõo”yù nghóa xh saâu 

saéc. 

III/ Tổng kết 

1. Nghệ thuật: Vận dụng sáng tạo ngôn ngữ và thi liệu văn hoá dân gian. - Kết hợp nhuần 

nhuyễn giữa trữ tình và trào phúng. 

2. Ý nghĩa văn bản 

Chân dung người vợ trong cảm xúc yêu thương cùng tiếng cười tự trào và một cách nhìn về 

thân phận người phụ nữ của Tú Xương. 
 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 

Đề bài: Cảm nhận của anh/chị hình ảnh bà Tú qua nỗi lòng thương vợ của ông Tú trong bài 

thơ “Thương vợ” 

1.Môû baøi: 

-Giôùi thieäu ngaén goïn veà taùc giaû, taùc phaåm. 

-Neâu luaän ñề (trích dẫn thơ). 

2.Thaân baøi: Trieån khai vaán ñeà: 

-Khaùi quaùt chung veà vaán ñề cần bàn luận. 
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-Caûm nhaän, phaân tích: bám sát hệ thống ngôn từ, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật được sử 

dụng trong văn bản để làm nổi bật hình ảnh bà Tú qua nỗi lòng thương vợ của ông Tú (6 câu 

thơ đầu): 

+ Hai câu đề 

+Hai câu thực 

+Hai câu luận 

- Ñaùnh giaù chung và liên hệ mở rộng thực tế. 

3.Keát baøi:  

- Khaúng ñònh giá trị nội dung, nghệ thuật, 

- Cảm nhận riêng của bản thân. 

 

Bài 4         VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 
 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 

I/ Tìm hiểu chung 

1. Tác giả:  

- Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, nhà văn yêu nước.  

- Cuộc đời gặp nhiều đau thương nhưng ông luôn giữ được phẩm cách thanh cao.  

- Ông làm thơ, viết văn là để chở đạo, cứu đời. Những tác phẩm của ông đều thể hiện tấm lòng 

vì dân vì nước. 

2. Tác phẩm 
- “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” được viết theo yêu cầu của tuần phủ Gia Định để tế vong hồn 

những nghĩa sĩ đã hi sinh trong trận tập kích đồn quân Pháp ở Cần Giuộc . 

- Bố cục: 4 phần (lung khởi, thích thực, ai vãn và kết) 

- Chủ đề: Bài văn tế làm hiện lên một tượng đài nghệ thuật của người nông dân mộ nghĩa, 

bày tỏ lòng tiếc thương và cảm phục của nhân dân trước sự hi sinh cao đẹp của họ. 

II/ Tìm hiểu chi tiết 

1/ Bối cảnh lịch sử và sự hi sinh cao quý của ngƣời nông dân: 

 Hai câu mở đầu đã khái quát được hai đặc điểm của hoàn cảnh lịch sử và thời thế lúc bấy giờ: 

Giặc xâm lược có vù khí tối tân, sức công phá dữ dội, súng nổ rền vang mặt đất. Người nông 

dân đã lựa chọn lối sống thà chết vinh còn hơn sống nhục. Bởi vậy, cái chết của họ là vì nghĩa 

lớn, cái chết bất tử. 

2/ Hình tƣợng ngƣời nghĩa sĩ nông dân 

* Trước khi TDP xâm lược: 

- Cuộc sống của họ rất lam lũ, vất vả, cuộc đời chỉ biết “cui cút”, “làm ăn toan lo” nhưng vẫn 

nghèo khó.  

- Họ sống theo tập tục, thói quen “chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ” quen với việc cuốc, 

việc cày,việc bừa, việc cấy” , mà chưa quen với những việc nơi chiến trường, chưa từng ngó 

thấy súng, mác, cung tên hoàn toàn xa lạ với công việc binh đao. 

* khi giặc Pháp sang xâm lược 

- Họ hồi hộp, mong tin nhưng rồi thất vọng “như trời hạn trông mưa” bởi vua quan triều đình 

phong kiến nhu nhược hèn nhát.   

- khi chứng kiến những tội ác của Thực dân Pháp đối với nhân dân, họ “ghét như nhà nông 

ghét cỏ” chỉ muốn “ăn gan, “cắn cổ”. 

https://thuvientho.com/to-long-pham-ngu-lao-13040.html
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- Họ nhận thức về nền độc lập dân tộc “Một mối xa thư”, “Hai vầng nhật nguyệt chói lòa” , 

thấy rõ được  bản chất kẻ thù “lũ treo dê bán chó”. Đó là lúc họ nhận thức về trách nhiệm đối 

với sự nghiệp cứu nước. 

- Từ nhận thức đến hành động: tập hợp binh trận, tự nguyện chiến đấu “Nào đợi ai đòi ai bắt, 

chẳng thèm chốn ngược chốn xuôi”. 

=> Như vậy, đứng trước tình cảnh đất nước bị xâm lăng, những người nông dân đã có sự 

chuyển biến lớn trong suy nghĩ và hành động. 

- Người nông dân đã bước vào trận chiến với trang bị vũ khí rất thô sơ tự tạo với dao phay, 

ngọn tầm vông, rơm con cúi đối lập hoàn toàn với quân giặc là súng đạn, tàu sắt, tàu đồng. Thế 

nhưng chiến đấu với tinh thần dũng cảm, hiên ngang, chiến đấu quên mình, chỉ với một quyết 

tâm giết chết kẻ thù.  

=> Bằng nhịp thơ nhanh, dứt khoát, hình ảnh so sánh đối lập sinh động, dùng nhiều động từ 

mạnh nhà văn đã tái hiện cuộc chiến đấu quyết liệt không ngại hi sinh vì nghĩa lớn của nghĩa 

quân. Hình tượng người nông dân – ngĩa sĩ đã trở thành bức tượng đài nghệ thuật có một 

không hai trong lịch sử văn học trung đại Việt Nam. 

III/ Tổng kết (ghi nhớ sgk) 

 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 

 

Ñeà ra: Caûm nhaän veà hình töôïng ngöôøi noâng daân-nghóa só trong baøi “Vaên teá nghóa só Caàn 

Giuoäc” cuûa Nguyeãn Ñình Chieåu. 

1.Môû baøi: 

-Giôùi thieäu ngaén goïn veà taùc giaû, taùc phaåm. 

-Neâu luaän ñeà. 

2.Thaân baøi: Trieån khai vaán ñeà: 

-Neâu khaùi quaùt chung veà vaán ñeà. 

-Caûm nhaän, phaân tích: baùm saùt töø ngöõ, hình aûnh, thuû phaùp ngheä thuaät…laøm noåi hình töôïng 

ngöôøi noâng daân-nghóa só: 

+ Tröôùc khi Phaùp xaâm löôïc.. 

+ Nhöõng chuyeån bieán khi Toå quoác bò xaâm laêng (tình caûm, nhaän thöùc, haønh ñoäng,…).  

+ Veû ñeïp haøo huøng cuûa duõng só coâng ñoàn trong traän nghóa ñaùnh Taây. 

-Ñaùnh giaù chung về nghệ thuật xây dựng và ý nghĩa của hình tượng. Liên hệ mở rộng vấn đề. 

3.Keát baøi:  

- Khaúng ñònh vấn đề 

- Cảm nhận riêng của bản thân. 

 

BÀI 5                                  HAI ĐỨA TRẺ - THẠCH LAM 
 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 

I/ Tìm hiểu chung 

1. Tác giả:   
- Thạch Lam là một trong những cây bút tiêu biểu của dòng VH lãng mạn VN.  
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- Những truyện ông viết thường không có cốt truyện mà chủ yếu đi sâu khai thác thế giới nội 

tâm của nhân vật. Từ đó, nhà văn bày tỏ niềm thương cảm đối với những kiếp người nghèo 

khổ. 

2. Tác phẩm: 

- Tác phẩm được rút trong tập biểu cho bút pháp văn của Thạch Lam. truyện “nắng trong 

vườn” (1938). 

- Truyện thành công khi diễn tả dòng tâm trạng của hai đứa trẻ, nhất là của cô bé Liên trước 

cảnh và người ở phố huyện nghèo từ chiều tàn đến đêm khuya và cho đến khi có chuyến tàu 

đêm đi qua. 

II/ Tìm hiểu chi tiết: 

1. Khung cảnh phố huyện qua cái nhìn và tâm trạng của Liên 

* Phố huyện lúc chiều tàn 

- Cảnh chiều tàn: Hiện lên với những âm thanh, hình ảnh quen thuộc gần gũi được miêu tả qua 

những câu văn êm dịu, chậm buồn  

- Cảnh phiên chợ tàn:  Hiện lên trong cảm nhận của Liên rất đơn sơ tiêu điều “chợ họp đã vãn 

từ lâu…” -> cách nhìn thấm thía về cuộc sống con người của nhà văn, đó là một suộc sống 

nghèo nàn, bình lặng. 

- Những kiếp người tàn tạ: Mấy đứa trẻ con nhà nghèo nhặt rác, mẹ con chị Tý, chị em Liên 

với gian hàng tạp hóa, cụ Thi hơi điên lại nghiện rượu -> Những số phận không ai giống ai 

nhưng có điểm chung là đều nghèo khổ sống lay lắt, lầm than. 

- Tâm trạng của Liên: thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn, chị dõi theo 

những kiếp người nghèo khổ với niềm cảm thương, ái ngại.  

-> Qua tâm hồn nhạy cảm, tinh tế của Liên, Thạch Lam đã vẽ lên một bức tranh phố huyện 

nghèo quen thuộc, gần gũi, mà cũng xơ xác, buồn tẻ. 

* Phố huyện khi màn đêm buông xuống 

- Khung cảnh thiên nhiên hiện lên qua bút pháp tương phản, những gam màu đối lập mang ý 

nghĩa biểu trưng -> Bức tranh đêm tối để từ đó khơi gợi trong lòng người đọc những suy tư và 

xúc cảm về con người, cuộc đời. 

- Nhịp sống của con người với những động tác quen thuộc, lời đối thoại rời rạc, những suy 

nghĩ và mong đợi như mọi ngày -> Nhịp sống của phố huyện ngày này cứ lặp đi lặp lại một 

cách đơn điệu, quẩn quanh và tẻ nhạt. Họ vẫn hi vọng – cho dù hi vọng đó rất mơ hồ “một cái 

gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ” -> Niềm thương cảm của nhà văn đối 

với những kiếp người nghèo khổ. 

- Tâm Trạng của Liên: Khao khát ánh sáng, buồn bã dõi theo những mãnh đời lam lũ, lay lắt. 

-> Nt miêu tả tâm lí, tạo dựng bối cảnh và không khí, khung cảnh phố huyện khi màn đêm 

buông xuống vẫn ảm đạm, buồn tẻ và đầy tối tăm. 

* Phố huyện lúc chuyến tàu đi qua. 

- Thời gian: đêm khuya 

- Hình ảnh đoàn tàu được miêu tả trực tiếp tỉ mỉ, chi tiết: từ xa - > đến gần -> vụt qua -> biến 

mất. 

- Tâm trạng của chị em Liên: 

+Đêm nào cũng thưc đợi tàu đến: khắc khoải, háo hức. 

+ Đoàn tàu xuất hiện và đi qua: quan sát tỉ mỉ -> đứng dạy nhìn -> nhìn theo tiếc nuối, mơ 

tưởng -> hụt hẫng quay về với thực tại. 

* Ý nghĩa của chuyến tàu đêm 

- Là biểu tượng của một thế giới thật đáng sống với sự giàu sang và rựa rỡ ánh sáng, nó đối lập 

với cuộc sống mòn mỏi nghèo khổ tối tăm của người dân nơi phố huyện. 

- Chuyến tàu gợi nhắc về quá khứ, về tuổi thơ tươi đẹp ở HN. 
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- Thể hiện ước mơ của chị em L và của những con người nơi phố huyện về một cuộc sống tươi 

đẹp có ý nghĩa. 

-> TL muốn gửi đến một thông điệp: đừng bao giờ để cuộc sống chìm vào bóng tối hãy vươn 

ra ánh sáng, hướng đến cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc. 

2. Nhân vật Liên 

* Hoàn cảnh: 

- Từng sống ở Hà Nội, rồi gia đình bị sa cơ thất thế nên đã trở về quê, một phố huyện hẻo lánh.  

- Phải thay mẹ trông em và trông coi một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu. Buổi tối hai chị em cùng 

ngủ ở đây để trông hàng. 

-> cũng như bao đứa trẻ nghèo, Liên có tuổi thơ vất vả, đáng thương, là người chị lớn đảm 

đang, tay hòm chìa khoá của mẹ, vì dẫu cho cô bé Liên có tự hào về chiếc chìa khoá đeo vào 

chiếc dây xà tích bạc thì điều ấy chỉ làm người đọc buồn và thương cảm cho một cô bé sớm 

già trước tuổi. 

* Vẻ đẹp tâm hồn 

- Là cô bé có tâm hồn nhạy cảm tinh tế trước cái đẹp của thiên nhiên 

- Biết yêu thương, cảm thông xót xa cho những nỗi khổ của con người. 

 - Biết ước mơ, biết hướng tới tương lai. 

 -> Là nhân vật thể hiện cái nhìn và tấm lòng nhân đạo của nhà văn. 

III/ Tổng kết 

1. Nghệ thuật:  

- Cốt truyện đơn giản, nổi bật là những dòng tâm trạng, những cảm xúc, cảm giác mong manh 

mơ hồ trong tâm hồn nhân vật. 

- Bút pháp tương phản, đối lập. 

- Ngôn ngữ, hình ảnh giu ý nghĩa tượng trưng. 

- Giọng điệu thủ thỉ giàu chất thơ, chất trữ tình sâu lắng. 

2. Ý nghĩa văn bản. 

Truyện thể hiện niềm cảm thương chân thành của Thạch Lam đối với những kiếp sống nghèo 

khổ, chìm khuất trong mỏi mòn, tăm tối, quẩn quanh nơi phố huyện trước cách mạng và sự 

trân trọng với những mong ước bé nhỏ, bình dị mà tha thiết của họ. 

 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 
 

Đề bài: Phân tích tâm trạng của nhân vật Liên trong truyện ngắn « Hai đứa trẻ » của Thạch 

Lam. 

 1. Phân tích đề 

- Thể loại: nghị luận văn học – dạng nghị luận về nhân vật trong tác phẩm tự sự. 

- Thao tác: PT, CM, biểu cảm 

- Phạm vi dẫn chứng: Tp “Hai đứa trẻ” và một số tác phẩm cùng đề tài của tác giả… 

2. Dàn ý: 

a/ Mở bài: 

- Dẫn dắt tác giả, tác phẩm 

- Nêu vấn đề 

b/ Thân bài: 

* Giới thiệu khái quát nhân vật Liên  

- Là hình ảnh được gợi liên tưởng từ chị gái Thạch Lam lúc nhỏ, đồng thời là nhân vật để tác 

giả gửi gắm suy nghĩ, ước mơ, niềm tin về cuộc đời và con người (Qua cách xưng hô là chị). 

- Độ tuổi, hoàn cảnh sống, tính cách… 

=> Là cô bé có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, dễ xúc động trước người và cảnh. 
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* Tâm trạng của Liên 

- Trước cảnh ngày tàn, chợ tàn 

- Trước những kiếp người nghèo trong đêm đen của phố huyện. 

- Khi đợi và ngắm chuyến tàu đêm đi qua. 

=> qua ước mơ của cô bé Liên khi ngắm nhì đoàn tàu Thạch Lam đã thể hiện mong muốn về 

một sự đổi thay, về một cuộc sống có ý nghĩa. 

* Nghệ thuật xây dựng nhân vật. 

c/ Kết luận: 

- Khẳng định lại vấn đề 

- Cảm nhận riêng của bản thân về nhân vật. 

 

BÀI 6                        CHỮ NGƢỜI TỬ TÙ – NGUYỄN TUÂN 
 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I/ Tìm hiểu chung 

1. Tác giả  

- Nguyễn Tuân là một nghệ sĩ tài hoa, có cá tính độc đáo trong nền VHVN.  

- Những tác phẩm trước CMt8 của ông thường thể hiện sự hoài niệm về những nét đẹp văn hóa 

cổ truyền của dân tộc đã mất đi. 

2. Tác phẩm 

- Chữ người tử tù là tác phẩm tiêu biểu, truyện ngắn được rút trong tập truyện “Vang bóng một 

thời”. 

- Thông qua hình tượng nhân vật HC - một tử tù nhưng có tài viết chữ đẹp Nguyễn Tuân đã 

bộc lộ tư tưởng và tài năng của mình. 

II/ Tìm hiểu chi tiết 

1/ Nhân vật Huấn Cao 

* Mang cốt cách của một nghệ sĩ tài hoa 

- Huấn Cao có tài viết chữ “rất nhanh và rất đẹp” của ông nổi tiếng khắp một vùng tỉnh sơn.  

- Ngay cả viên quan quản ngục của một huyện nhỏ vô danh ao ước có được chữ của Huấn 

Cao. Để có được chữ ông Huấn Cao, viên quản ngục không những phải dụng công, phải nhẫn 

nhục mà còn phải liều mạng. Bởi vì biệt đãi Huấn Cao một kẻ tử tù là việc làm nguy hiểm có 

khi phải trả giá bằng tính mạng của mình. 

-> Ca ngợi tài hoa của Huấn Cao, NT đã bộc lộ sự ngưỡng mộ của mình đối với những bậc tài 

hoa và sự trân trọng nghệ thuật thư pháp của dân tộc. 

* Huấn Cao là người có khí phách hiên ngang, bat khuất 

- Huấn Cao đã đứng về phía nhân dân, cầm đầu bọn phản nghịch chống lại triều đình. 

 - Dù chí lớn không thành tư thế của Huấn Cao lúc nào cũng hiên ngang, buất khuất. Tỏ thái 

độ khinh bạc, ngạo mạn coi thường và có cả sự thách thức viên quản ngục “ngươi hỏi ta muốn 

gì...” -> đợi sự trả thù. 

- Đối diện với cái chết vẫn ung dung đươngg hoàng. 

-> Qua ngòi bút lãng mạn của NT, ông đã xây dựng hình tượng HC dựa trên nguyên mẫu của 

người anh hùng CBQ - Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không làm Huấn cao cúi đầu, bởi 

ông là một người “uy vũ bất năng khuất”. 

* Một Huấn Cao có thiên lương trong sáng 

- Trước hết “thiên lương” thể hiện ở ý thức của ông trong việc sử dụng cái tài của mình. 
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-  Coi trọng những con “chữ” bởi với ông, nó thể hiện hoài bão, khí phách của một con người -

> “Trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ”.  

- Là người trọng nghĩa khinh lợi “ Ta nhất sinh...ép mình viết câu đối bao giờ”. 

- Thể hiện qua cách đối xử với viên quản ngục: Lúc đầu tỏ ý khinh thường, về sau, ônga hiểu -

> quí trọng -> cảm động -> cho chữ “thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên 

hạ”. 

* Trong cảnh cho chữ ở cuối tác phẩm Nguyễn Tuân đã để cho vẻ đẹp của cái tâm, của “thiện 

lương” chiếu rọi, làm cho cái đẹp của cái tài của khí phách anh hùng bừng sáng, tạo nên nhân 

cách chói lọi của Huấn Cao. điều này được kết tinh trong “Cảnh cho chữ cuối cùng – cảnh 

tượng xưa nay chưa từng có”. 

=> Hình tượng Huấn Cao vì thế trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng của ánh sáng đối với 

bóng tối, của cái cao đẹp, cái cao cả đối với cái phàm tục dơ bẩn -> là đại diện cho những vẻ 

đẹp VANG BÓNG MỘT THỜI. Qua đó thấy được quan điểm của Nguyễn Tuân: cái Tài phải 

đi đôi với cái Tâm, cái Đẹp và cái Thiện không thể tách dời nhau. Xây dựng nhân vật Huấn 

Cao Nguyễn Tuân bộc lộ tình cảm yêu nước và tinh thần dân tộc thầm kín của mình. 

2/ Nhân vật quản ngục 

* Hoàn cảnh sống: 

- Làm quan chức trong ngục. 

- Nơi quản ngục sống: đề lao nơi "người ta sống bằng tàn nhẫn, lừa lọc". 

- Nơi đó, bọn lính ngục đã hành hạ người tù bằng những thói "tiểu nhân thị oai". 

-> Sống trong hoàn cảnh như vậy, con người dễ bị tha hoá, càng ngày càng dễ dấn sâu vào bùn 

lầy. 

* Trong “bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”đó thì viên quản ngục “là một thanh âm 

trong trẻo”. 

- Là quan coi tù nhưng có tâm hồn nghệ sĩ, ham mê cái đẹp. từ khi ông "đọc vỡ nghĩa sách 

thánh hiền", “Cái sở nguyện...HC viết”. 

- Vì yêu quí cái đẹp, ông biết trân trọng người tài, người sáng tạo ra cái đẹp 

-> Đó là hình tượng tiêu biểu cho người có lòng yêu quý cái đẹp, cho tấm lòng "trọng nghĩa 

liên tài". Ông là "một đóa sen thơm ngát trong chốn bùn lầy". 

-> Bên cạnh nhân vật HC, viên quản ngục góp phần bộc lộ quan điểm của Nguyễn Tuân: 

trong mỗi tâm hồn con người đều ẩn chứa tâm hồn yêu cái đẹp, cái tài. Cái đẹp chân chính 

trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều giữ được phẩm chất và nhân cách. 

III/ Tổng kết 

1/ Đặc sắc nghệ thuật: xây dựng nhân vật, tạo tình huống truyện, tạo không khí cổ kính kết 

hợp ngôn ngữ sáng tạo tài hoa. 

2/ Ý nghĩa văn bản (ghi nhớ sgk) 

 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 

 

Đề 1: Phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn « Chữ người tử tù » 

của Nguyễn Tuân. 

1/ Phân tích đề: 

a. Xác định vấn đề: Hình tượng Huấn Cao 

b. Thao tác lập luận: Phân tích (chủ yếu), kết hợp chứng minh, biểu cảm. 

c. Phạm vi kiến thức:  

- Tp « Chữ người tử tù ». 

- Ngoài ra có thể tham khảo một số tác phẩm trong tập truyện « Vang bóng một thời ». 

2/ Tìm ý : Cần làm nổi bật 3 vẻ đẹp của hình tượng. 
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- Vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ. 

- Khí phách hiên ngang bất khuất 

- Nhân cách cao đẹp, thiên lương trong sáng. 

3/ Lập dàn ý: 

a/ Mở bài : 

- Dẫn dắt tác giả, tác phẩm. 

- Nêu vấn đề (hình tượng nhân vật Huấn Cao với 3 vẻ đẹp). 

b/ Thân bài : 

* Giới thiệu nhân vật 

- Là nhân vật được xây dựng từ nguyên mẫu của người anh hùng Cao Bá Quát, có những nét 

tính cách khác hẳn những nhân vật trong tập truyện « Vang bóng một thời ». 

- Hoàn cảnh, lai lịch 

* Triển khai 3 vẻ đẹp của nhân vật. 

- Trước hết là vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ 

- Không những thế HC còn là người có khí phách anh hùng nghĩa liệt. 

- Luôn sáng ngời bởi nhân cách cao đẹp và thiên lương trong sáng. 

* Đánh giá chung 

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật. 

- ý nghĩa của nhân vật (thể hiện tư tưởng, quan điểm gì của tác giả.) 

- Liên hệ mở rộng 

c/ Kết luận 

- Khẳng định lại vấn đề 

- Cảm nhận riêng của cá nhân về nhân vật, tác phẩm và tác giả. 

 

BÀI 7                            CHÍ PHÈO – NAM CAO 
 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

I/ Tìm hiểu chung 

1/Tác giả:  

-Nam Cao (1917-1951), teân khai sinh laø Traàn Höõu Tri. 

-Là nhà văn hiện thực xuất sắc của dòng VH Việt Nam trước CMT8. 

-Đề tài thường viết về người nông dân nghèo và trí thức nghèo. 

-Coù taám loøng ñoân haäu, chan chöùa yeâu thöông; gaén boù saâu naëng vôùi queâ höông vaø nhöõng 

ngöôøi bò aùp böùc trong xaõ hoäi cuõ. 

2/Tác phẩm 

- Nhan đề:  

+ Cái lò gạch cũ: sự luẩn quẩn, bế tắc 

+ Đôi lứa xứng đôi: nhấn mạnh mối tình Chí Phèo- Thị Nở 

+ Chí Phèo: nhấn mạnh số phận của nhân vật Chí Phèo 

  -> Cơ sở của truyện: “Chí Phèo” là chuyện về người thật, việc thật ở làng Đại Hoàng- quê tác 

giả. 

- Chủ đề: Phản ánh số phận bi thảm của người nông dân lương thiện bị đẩy vào đường cùng dự 

bị tha hóa nhưng vẫn cố gắng vươn lên và khao khát lương thiện. 

- Bố cục: 3 phần 

+ Phần 1: Chí phèo trước khi vào tù 
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+ Phần 2: Chí Phèo sau khi ra tù cho đến khi gặp Thị Nở 

+ Phần 3: Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở cho đến khi giết Bá Kiến và tự sát. 

II/ Tìm hiểu chi tiết 

1.Hình tượng nhân vật Bá Kiến 

- Uy lực, tự phụ.                                   Đại diện cho giai cấp thống trị trước CM/8. 

- Bản chất nham hiểm, xảo quyệt. 

2/ Nhân vật Chí Phèo 

a. Chí Phèo trƣớc khi đi tù 

- Hoàn cảnh xuất thân: không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, không một tấc đất cắm 

dùi, đi ở hết nhà này đến nhà khác.Cày thuê cuốc mướn để kiếm sống 
- Từng mơ ước: một gia đình nho nhỏ.... 

- Có lòng tự trọng -> biết phân biệt tình yêu chân chính và thói dâm dục xấu xa  

=> 20 năm đầu của cuộc đời Chí Phèo là một anh canh điền hiền lành, chất phác, lương thiện 

vì ghen tuông Bá Kiến đã đẩy anh canh điền hiền lành và chất phác ấy vào nhà tù. 

b. Chí Phèo sau khi ở tù về cho đến khi gặp Thị Nở 

- Đi biệt 7,8 năm CP lù lù lần về trông khác hẳn cả nhân hình lẫn nhân tính 

-> Chí Phèo bị vùi dập cả thể xác lẫn linh hồn. Nhà tù thực dân đã tiếp tay với lão cường hào 

thâm độc giết chết phần người trong con người chí. 

=>Hiện tượng bi thảm ấy khá phổ biến và có tính qui luật trong xã hội đương thời. Nhà văn đã 

nêu ra một vấn đề mới trong số phận tăm tối của người nông dân: bị tàn phá về tâm hồn, bị 

huỷ diệt cả nhân tính. 

c. Chí Phèo sau khi gặp Thị Nở cho đến khi giết Bá Kiến và tự sát 

- Gặp Thị Nở trong hoàn cảnh đặc biệt, tình yêu thương mộc mạc chân thành của người đàn bà 

xấu xí ấy đã khiến bản chất lương thiện của Chí Phèo thức dậy. 

 - Bị Thị Nở cự tuyệt Chí Phèo đến nhà Bá Kiến, giết chết Bá Kiến và tự sát -> khi ý thức trở 

về CP không bằng lòng trở lại cuộc sống thú vật như trước nữa và CP đã chết trên ngưỡng cửa 

trở về cuộc sống. 

  => Tình trạng xung đột giai cấp ở nông thôn hết sức gay gắt không gì có thể xoa dịu được. 

III/ Tổng kết 

1/ Đặc sắc nghệ thuật 

- Cách xây dựng nhân vật điển hình. 

- Sở trường miêu tả và phân tích diễn biến tânm lí nhân vật. 

- Ngôn ngữ tự nhiên, sống động, sử dụng khẩu ngữ quần chúng. Ngôn ngữ kể chuyện vừa là 

ngôn ngữ tác giả vừa là ngôn ngữ nhân vật... 

2/ Ý nghĩa văn bản (ghi nhớ sgk) 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 

Đề số 1: Phân tích hình tượng nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao. 

1. Phân tích đề 

- Xác định vấn đề: nhân vật Chí Phèo (phẩm chất, số phận) 

- Thao tác lập luận : Kiểu đề NL về một nhân vật, thao tác phân tích là chủ yếu có kết hợp bình 

luận, chứng minh và biểu cảm ở phần KL 

- Phạm vi dẫn chứng : Tp Chí Phèo và liên hệ một số tác phẩm có cùng đề tài. 

2. Lập dàn ý. 

a/ MB          dẫn dắt 

                      Nêu vấn đề  

b/ TB  

* Giới thiệu nhân vật Chí Phèo và nguyên nhân Chí bị đẩy vào tù. 
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* Triển khai vấn đề 

- Sự tha hóa của Chí sau khi ra tù và ý nghĩa phản ánh 

- Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người kể từ sau khi gặp Thị Nở 

+Chí gặp Thị Nở -  người đàn bà dở hơi -> cuộc gặp gỡ của 2 con người bất hạnh nhưng có tác 

dụng làm thức tỉnh phần người trong Chí. 

+Diễn biến tâm trạng của Chí khi ăn bát cháo hành của Thị Nở -> Chí thực sự phục sinh tâm 

hồn. 

+ Bị Thị Nở cự tuyệt -> rơi vào bi kịch  

+ Hành động trả thù và tự sát của Chí. 

+ Ý nghĩa của hành động đó. 

c. Rút ra giá trị của tác phẩm và liên hệ mở rộng. 

c. KL 

- Khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề 

- Cảm nhận riêng về nhân vật. 

 

BÀI 8                             VỘI VÀNG  -  XUÂN DIỆU 
 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 

I/ Tìm hiểu chung 

1/ Tác giả:  

- Ông còn được đánh giá là một nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh).  

- Mang đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới chưa từng thấy 

trước đó.  

2/ Tác phẩm: 

-  in trong tập “Thơ thơ” 

- Là tiếng nói của một tâm hồn yêu đời tha thiết, mãnh liệt luôn muốn sống hết mình để tận 

hưởng từng phút giây cuộc đời.   

- Bố cục: 3 đoạn 

+ Đoạn 1: 11 dòng thơ đầu 

+ Đoạn 2: 18 dòng thơ tiếp theo 

+ Đoạn 3: phần còn lại 

II/ Tìm hiểu chi tiết 

a/ Đoạn 1 (11 câu thơ đầu): Ngay từ đoạn thơ mở đầu của tác phẩm, XD đã bày tỏ tình yêu 

cuộc sống trần thế tha thiết 

* 4 câu đầu là khát vọng muốn níu giữ thời gian. 

 Với thể thơ ngũ ngôn ngắn gọn, cô nén cảm xúc + điệp cấu trúc câu + điệp từ “đừng” nhà thơ 

đã khẳng định ý tưởng táo bạo qua 2 ước muốn để giữ lại màu sắc và hương thơm cho cuộc 

sống. Bởi màu sắc và hương thơm chính là những gì tinh túy nhất của cuộc đời -> Ước muốn 

có vẻ vô lí, không tưởng của nhà thơ đã bộc lộ tâm lí sợ thời gian trôi, lo lắng trước sự thay đổi 

của trời đất muốn níu kéo thời gian để được tận hưởng mãi mãi hương sắc cuộc đời. 

*Bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp tràn đầy sức sống (7 câu thơ tiếp theo) 

- Nghệ thuật: câu thơ kéo dài từ 5 chữ lên 8 chữ + Điệp cấu trúc câu kết hợp đảo vị trí các từ 

một cách luyến láy khiến cho câu thơ có vẻ mới lạ khác với cách diễn đạt trong thơ truyền 

thống + Nhịp thơ nhanh, kết hợp với điệp ngữ “này đây” vang lên liên tiếp nhằm nhấn mạnh, 
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liệt kê đồng thời lại như tiếng reo mời gọi hãy thưởng thức vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống 

đầy tươi non và hấp dẫn  

-> Đó là bức tranh mùa xuân có cả màu sắc, ánh sáng, âm thanh, có hương thơm, mật ngọt  

- Cảnh vật được nhà thơ gợi tả và hình dung như tâm trạng của người đang yêu nên có đôi, có 

lứa, có tình vừa đắm say, si mê vừa tràn trề hạnh phúc với tuần tháng mật, khúc tình si, cặp 

môi gần…) 

-  Cảm xúc dâng trào XD đã thốt lên: “ Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”. Với XD 

thiên nhiên không chỉ đẹp mà còn rất quyến rũ. 

-> Cách so sánh mới mẻ đọc đáo, XD đã bộc lộ một quan niệm thẩm mĩ mới mẻ: con người là 

thước đo thẩm mĩ của vũ trụ,  thế giới này đẹp nhất, mê hồn nhất là vì có con người giữa tuổi 

trẻ mùa xuân, tình yêu. 

b/ Đoạn 2 (18 dòng tiếp theo): Quan niệm thẩm mỹ mới mẻ về thời gian, đời ngƣời 

- Dấu chấm giữa dòng làm cho câu thơ gãy nhịp, bẻ đôi với 2 tâm trạng: một bên của niềm vui, 

khao khát, say mê; một bên là sự phũ phàng nghiệt ngã của thời gian làm cho niềm vui chợt 

vụt tắt, khựng lại. 

- Cuộc đời tươi đẹp nhưng thời gian tuyến tính một đi không trở lại nên tác giả lo lắng hốt 

hoảng, bồn chồn trước quy luật của tạo hoá.  

- Cảm nhận đầy bi kịch về sự sống. Thi sĩ thấy nuối tiếc tất cả mọi thứ trong cuộc đời vì tuổi 

trẻ sẽ qua đi bất chấp khát vọng của con người. Trong tâm trạng ấy nhà thơ nhìn thấy sự chia 

li, tàn phai, héo úa ngay cả lúc tươi non, tràn trề sức sống nhất. 

- Tiếc nuối cả đất trời, ông bật nên lời than thở tưởng chừng như tuyệt vọng: “Chẳng bao giờ, 

ôi! Chẳng bao giờ nữa…” 

-> Phải sống vội vàng bởi cuộc sống trần gian đẹp như một thiên đường, mà thời gian một đi 

không trở lại, đời người thì ngắn ngủi, không thể níu giữ thời gian chỉ còn cách là phải chạy 

đua với thời gian, phải sống vội vàng.  

c/ Đoạn 3: Thái độ sống vội vàng 

- Từ “tôi” chuyển sang “ta” -> hối thúc nhiều người.  

- Lời giục giã: hãy biết quí trọng những giây phút của cuộc đời mình.  

- Khát vọng sống sôi trào được diễn tả bằng những hình ảnh thơ tươi mới, đầy sức sống: sự 

sống mơn mởn, mây đưa,… 

- Sử dụng nhiều động từ và tính từ mạnh với mức độ tăng tiến: ôm, riết, say… 

 - Nhịp điệu thơ sôi nổi, cuồng nhiệt, với nhiều điệp từ có tác dụng tạo nhịp và ngắt nhịp 

nhanh, mạnh. 

 - Cảm xúc lên đến tột đỉnh: “Hỡi xuân…-> Diễn tả lòng ham sống, vui sống, say sống của 

XD. 

=> Vội vàng không có nghĩa chỉ lo hưởng thụ, là sống gấp, mà là sống hết mình, sống thật có 

ích. 

III/ Tổng kết (ghi nhớ -sgk) 

 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 

 

1. Đề bài: Phân tích vẻ đẹp của 11 câu thơ đầu trong bài Vội vàng – Xuân Diệu. 

2. Lập dàn ý:  

a/ Mở bài:  Giới thiệu tác giả, tác phẩm, giới thiệu 11 câu thơ đầu. 

b/Thân bài:  

* Bốn câu thơ đầu: 

- Thể thơ: ngũ ngôn  

- Điệp cấu trúc: Tôi muốn …cho  
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- Động từ mạnh: tắt, buộc cùng nhịp thơ khỏe khoắn -> Bộc lộ ước muốn : “tắt nắng; buộc gió” 

Thực chất Xuân Diệu sợ thời gian trôi chảy, muốn níu kéo thời gian, muốn tận hưởng mãi 

hương vị của cuộc sống. 

* Bảy câu thơ tiếp: 

- Bức tranh thiên đường trên mặt đất được thể hiện rõ qua hệ thống hình ảnh, âm thanh, ánh 

sáng…: Ong bướm, tuần tháng mật; Hoa của đồng nội xanh rì;… 

- Nghệ thuật liệt kê + Điệp ngữ “này đây” + nhịp thơ nhanh, gấp gáp, dồn dậpTất cả hiện 

hữu có đôi, có lứa, có tình, như mời, như gọi... 

 - Hình ảnh so sánh: “lấy con người làm chuẩn mực của cái đẹp. 

c/ Kết bài: Đánh giá về bài thơ, nêu cảm nhận về ý nghĩa của 11 câu thơ đầu. 

 

BÀI 9                    TRÀNG GIANG – HUY CẬN 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 

I/ Tìm hiểu chung 

1. Tác giả: 

 Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu của dòng văn học lãng mạng VN. Trước CM 

tháng tám, bao trùm toàn bộ sáng tác của Huy Cận là nỗi buồn mênh mang, da diết của cái tôi 

cô đơn và nhỏ bé trước không gian bao la rợn ngợp.  

2. Tác phẩm: 

- Tràng giang nằm trong tập “Lửa thiêng” (1939) là bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ Huy 

Cận trước Cách mạng.  

- Cảm hứng được khơi gợi từ cảnh sông Hồng sóng nước mênh mang.  

- Nhan đề: Tràng giang 

+ Tràng giang: từ Hán Việt -> trang trọng, vừa cổ điển vừa hiện đại, gợi âm hưởng lan toả, 

ngân vang.  

-  Lời đề từ: Cảm hứng chủ đạo được tác giả nói rõ: 

+ Một dòng sông dài, rộng mênh mông. 

+ Một nỗi niềm bâng khuâng, tha thiết nhớ khi đứng trước trời rộng sông dài. 

II/ Tìm hiểu chi tiết 

1. Khổ 1 
* 3 câu thơ đầu. 

- Hình ảnh: “sóng gợn”: Nhẹ, từng lớp một như lan toả, “Tràng giang” - con sông dài, điệp vần 

“ang” gợi cảm giác mênh mang mang, bát ngát. 

- “Buồn điệp điệp” -> một nỗi buồn da diết. 

- Con thuyền xuôi mái: nhỏ bé, lẻ loi, lênh đênh trôi dạt trên dũng sông rộng lớn, mênh mông 

gợi nỗi cô đơn, xa vắng, chia lìa. 

- Thuyền về >< nước lại – sầu trăm ngả   Nt đối, nhân hóa, từ chỉ số lượng gợi sự chia lìa, 

nỗi sầu lan tỏa khắp nơi. 

=> Đậm chất cổ điển. 

* Câu thơ cuối đậm chất hiện đại với hình ảnh rất đời thường: củi một cành khô  đảo ngữ, ẩn 

dụ – biểu tượng cho thân phận của những kiếp người nhỏ bé, bơ vơ, lạc loài giữa dòng đời. 

 Cảnh TN buồn, cô đơn, kéo dài vô tận không dứt. 

2. Khổ 2: 
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- Cảnh vật: “lơ thơ, gió đìu hiu” gợi cảm giác buồn. 

 Sử dụng nhiều từ láy -> gợi tả không gian buồn vắng, hắt hiu. 

- Không một âm thanh, không một tiếng động, có vẳng hơi tiếng con người ở một phiên chợ 

chiều đã vãn nhưng mơ hồ - càng gợi sự tàn tạ, vắng vẻ, cô đơn. 

-  Không gian ba chiều: 

- sâu: thăm thẳm, hun hút, khôn cùng 

- chót vót: từ láy khắc họa chiều cao dường như vô tận. 

 Nghệ thuật đối: sự đối lập giữa con người với vũ trụ, nỗi buồn thấm vào không gian, con 

người trở nên bé nhỏ, cô đơn. Hình ảnh thơ mang màu sắc cổ điển. 

3. Khổ 3: 

- Bèo dạt về đâu… hình ảnh chia lìa, tan tác. 

 Gợi hình ảnh con người mất tự do, mất chủ quyền, kiếp sống lưu lạc trên dòng đời, thân 

phận bèo bọt, vô nghĩa, cô đơn trước đất trời. 

- Cảnh bèo trôi nổi: chia li tan tác. 

- Hai lần phủ định: Không cầu, Không đò 

 Không bóng người, không có sự gắn kết giao hòa. Từ phủ định “không” – phủ nhận thực 

tại, chỉ có TN hoang vắng, buồn tẻ 

 Nỗi cô quạnh, trống vắng về cuộc đời, về nhân thế. 

4. Khổ 4: 

* 2 câu đầu: Bức tranh phong cảnh kì vĩ, nên thơ được gợi lên qua bút pháp nghệ thuật cô 

điển. 

- Töø laùy “lôùp lôùp” söï huøng vó cuûa TN. 

- Caùnh chim nhoû beù: gôïi noãi coâ ñôn, buoàn xa vaéng >< vuõ truï bao la huøng vó. 

* Hai câu kết: trực tiếp bộc lộ tấm lòng thương nhớ quê hương của tác giả. 

- “  Dợn dợn”:  Gợi cảm giác bên trong, buồn vô hạn, nhớ quê hương. 

+ Không khói - nhớ nhà: nét cổ điển mà hiện đại trong thơ Huy Cận. Huy Cận không cần nhìn 

thấy khói vẫn nhớ nhà -> Nỗi nhớ thường trực, cháy bỏng hơn. 

=> Đó chính là lòng yêu nước thầm kín của Huy Cận trước cảnh ngộ đất nước mất chủ quyền.  

III. Tổng kết (ghi nhớ - sgk) 

 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 
 

1. Đề bài: Phân tích vẻ đẹp của khổ thơ cuối trong bài Tràng Giang – Huy Cận 

2. Lập dàn ý:  

a/ Mở bài:  Giới thiệu tác giả, tác phẩm, giới thiệu khổ thơ cuối. 

b/ Thân bài:  

* Đoạn dẫn 

* Hai câu thơ đầu: Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, bao la 

                                            “Lớp lớp mây cao đùn núi bạc 

Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa” 

-Hình ảnh: núi mây, cánh chim chiều 

- Nghệ thuật: đối lập 

Bức tranh thiên nhiên càng buồn vắng, thấm đượm nỗi buồn của tác giả. 

* Hai câu thơ cuối: Bộc lộ tình yêu quê hương, đất nước. 

“Lòng quê dợn dợn vời con nước 

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà” 
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-Cụm từ: “dợn dợn”: nỗi nhớ quê hương luôn thường trực, bủa vây mà đã trở thành cảm giác 

thấm thía. 

- “Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”: nỗi buồn nhớ, cô đơn chất chứa trong lòng, không 

cần có sự tác động của ngoại cảnh  buồn hơn Thôi Hiệu thời Đường vì đây là nỗi sầu thời 

thế  yêu quê hương, đất nước  

 Lòng yêu quê hương thầm kín. 

*Đánh giá chung và mở rộng vấn đề 

c/ Kết bài: Đánh giá về bài thơ, nêu cảm nhận về ý nghĩa của khổ thơ cuối. 
 

BÀI 10                              ĐÂY THÔN VĨ DẠ - HÀN MẶC TỬ 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 

I/ Tìm hiểu chung 

1.Tác giả  
- Hàn Mặc Tử là nhà thơ có sức sáng tạo dồi dào trong phong trào thơ mới Việt Nam. 

- Cuộc đời có nhiều bất hạnh và đau thương nhưng ông vẫn để lại cho đời một sự nghiệp văn 

chương lớn. 

2. Tác phẩm:   

-  “Đây thôn Vĩ Dạ” in trong “Thơ điên” 

- Cảm hứng của tác phẩm được gợi lên từ tình yêu đơn phương của thi sĩ với người con gái  

quê ở Vĩ Dạ.  
- Bố cục: 3 phần chia ttheo 3 khổ thơ 

II/ Tìm hiểu chi tiết 
1/ Khổ 1:  

*  Câu thơ mở đầu là câu hỏi tu từ mang nhiều sắc thái: vừa là câu hỏi, vừa là lời mời thân 

mật, lời trách nhẹ nhàng  Tác giả tự phân thân để bộc lộ tâm trạng: nuối tiếc, nhớ mong. 

* Ba câu thơ sau 

- Bức tranh thiên nhiên Vĩ Dạ 

+ Hình ảnh “nắng” “Nắng hàng cau” -  “Nắng mới lên”   

+ Hình ảnh “Vƣờn” xanh mướt 

-> Bức tranh thiên nhiên chân thực, với đường nét sống động, nên thơ tràn đầy sức sống được 

cảm nhận từ một tâm hồn yêu thiên nhiên tha thiết, có ân tình đậm đà với thôn Vĩ. 

- Con người Vĩ Dạ phúc hậu đoan trang, e ấp kín đáo mặt chữ điền. giàu chất thơ, mang ý 

nghĩa biểu trưng 

=> TN và con người hài hoà trong vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng. 

2/ Khổ 2 

* Hai câu đầu  
- Giọng thơ ở đây như đứt đoạn, mạch cảm xúc chuyển từ háo hức, mong ngóng sang niềm cô 

đơn, nỗi khát khao trong hụt hẫng. Cảnh vật từ tràn đầy sức sống, ấm áp trong trẻo đến chia 

lìa, xa cách. 

- hình ảnh đặt trong trạng thái chia ly, dòng sông Hương thơ mộng buồn lặng lẽ. Chữ “buồn 

thiu “được nhân hóa và đặt ngay giữa dòng thơ tạo sức nặng cho tâm trạng. Cái lay động khẽ 

khàng của hoa bắp càng tô đậm sự tĩnh lặng, hiu hắt.  

=> Hình ảnh thơ gợi nỗi đau của nhà thơ khi đang phải chịu sự xa cách. Không gian trống 

vắng, thời gian như ngừng trôi và cảnh vật hờ hững với con người. 
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*  2 câu thơ sau tả dòng sông Hương trong đêm trăng lung linh huyền ảo vừa thực vừa mộng.  

-Hình ảnh thơ không xác định: thuyền ai, thuyền trăng. Cảnh nhập tràn ánh trăng lung linh 

huyền ảo, nửa thực nửa hư mơ màng. 

- Câu hỏi tu từ thể hiện nỗi mong chờ tha thiết, một tâm trạng vừa đau đớn khắc khoải đầy 

hoài nghi. 

-> Không gian mênh mông có cả nắng, gió, trăng, hoa… nhưng lại buồn bang khuâng vô hạn 

3/ Khổ 3: 

* 2 câu đầu:  

- Chủ thể: Đầy khát vọng trong tiếng gọi. 

- Khách thể: hư ảo, nhạt nhoà, xa xôi. 

 Câu thơ đầy đam mê, hồi hộp, nhưng hụt hẫng, xót xa. 

-  NT: Điệp từ, điệp ngữ, giọng điệu sâu lắng và buồn mênh mang.  

* 2 câu sau 

- Đại từ phiếm chỉ: ai / tình ai ? 

- Câu hỏi tu từ: mang tâm trạng hoài nghi, chan chứa niềm thiết tha với cuộc đời, và con người 

của một hồn thơ cô đơn. 

=> Chân dung nội tâm của tác giả: Khao khát yêu thương, đồng cảm. Câu thơ cuối dường như 

chính là câu trả lời cho câu thơ thứ nhất. 
III/ Tổng kết (ghi nhớ - sgk) 

 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 

1. Đề 1: Phân tích khổ 1 của bài thơ ”Đây thôn Vĩ Dạ” của HMT 

2. Lập dàn ý:  

a/ Mở bài:  Giới thiệu tác giả, bài thơ, khổ thơ ( trích bài thơ). 

b/ Thân bài: 

 * Đoạn dẫn 

* Câu mở đầu: câu hỏi tu từ mang nhiều sắc thái  câu hỏi hay lời trách móc nhẹ nhàng, lời 

mời mọc ân cần. 

* Ba câu còn lại: vẻ đẹp hiện hữu của của thiên nhiên và con người thôn Vĩ trong cảnh ban 

mai. 

* Đánh giá chung và mở rộng 

c/  Kết bài: Đánh giá giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ, cảm nhận của bản thân về tâm 

trạng của tác giả. 

Đề 2: Phân tích bài thơ ”Đây thôn Vĩ Dạ” của HMT 

 Lập dàn ý:  

a/ Mở bài:  Giới thiệu tác giả, bài thơ ( trích bài thơ). 

b/ Thân bài:  

* Khổ 1: Cảnh ban mai thôn Vĩ. 

 - Câu đầu: câu hỏi tu từ mang nhiều sắc thái  câu hỏi hay lời trách móc nhẹ nhàng, lời mời 

mọc ân cần. 

 - Ba câu còn lại: vẻ đẹp hiện hữu của của thiên nhiên thôn Vĩ trong cảnh hừng đông. 

* Khổ 2: Cảnh thôn Vĩ về đêm 

 - Hai câu đầu: bao quát toàn cảnh với hình ảnh gió mây chia lìa gợi nỗi buồn hiu hắt. 

 - Hai câu sau: cảnh dòng sông Hương trong đêm trăng và tâm trạng đau đớn, khắc khoải của 

nhà thơ. 

* Khổi 3: Cảnh sương khói mông lung, huyền ảo. 

 - Hai câu đầu: bóng dáng người xa hiện lên mờ ảo trong cảm nhận của khách đường xa. 
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 - Hai câu sau: Nỗi niềm thiết tha với cuộc đời của tác giả. 

* Đánh giá chung và mở rộng liên hệ 

c/  Kết bài: Đánh giá giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ, cảm nhận của bản thân về tâm 

trạng của tác giả. 

 

BÀI 11                            CHIỀU TỐI – HỒ CHÍ MINH 

 

PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 

I/ Tìm hiểu chung 
1/ Tác giả: Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ kiệt xuất mà còn là một nhà văn, nhà thơ 

lớn của dân tộc.   

2/Tác phẩm 

- Bài thơ “Chiều tối” là bài số 34 rút trong tập “Nhật ký trong tù” 

- Cảm hứng được gợi lên trên đường chuyển lao từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo vào cuối thu năm 

1942.   

- Thể thơ tứ tuyệt, viết bằng chữ Hán. 

- Bố cục: 2 phần 

+ Hai câu đầu: bức tranh thiên nhiên 

+ Hai câu sau: bức tranh sinh hoạt đời sống 

II/ Tìm hiểu chi tiết: 

 1/ Bức tranh  thiên nhiên nơi núi rừng phƣơng Bắc trong buổi chiều muộn (2 câu đầu) 

-  Hình ảnh: cánh chim mỏi và chòm mây cô đơn -> Quen thuộc trong thơ cổ thường dùng để 

miêu tả thời gian về chiều. 

+ Trong dáng bay của cánh chim có sự mỏi mệt, mây trôi mà cô đơn lẻ loi -> Đây chính là tình 

cảm nhân đạo của Hồ Chí Minh đối với cảnh vật. Người tù dường như cũng đồng cảm với 

cánh chim. 

+ Ở hình ảnh chòm mây, phần dịch thơ chưa sát với phần phiên âm, đã làm mất đi trạng thái lẻ 

loi, trôi nổi, lững lờ của sự vật. Hình ảnh chòm mây trôi nhẹ nhàng còn gợi lên được phong 

thái ung dung tự tại trong tâm hồn của người tù - thi sĩ. 

-> Hai câu thơ gợi tả cảnh thiên nhiên vắng vẻ đẹp mà buồn, ẩn sau cảnh vật là một tâm hồn 

nhạy cảm, yêu thiên nhiên, đồng cảm với mọi sự sống trên đời và dù trong hoàn cảnh nào cũng 

luôn giữ được phong thái ung dung tự tại. 

2/  Bức tranh sinh hoạt đời sống (2câu cuối) 

- Hình ảnh trung tâm là con người đang lao động - “cô em” đầy vẻ trẻ trung, khỏe khoắn. 

- Phần dịch thơ bị thừa mất chữ tối, thơ Bác không hề có chữ tối nào cả mà người đọc vẫn 

nhận ra trời tối. Người dùng ánh lửa đỏ để thể hiện thời gian đồng thời mang đến cho người đi 

đường hơi ấm của sự sống, sự tự do.  

- Trong nghệ thuật Đường thi, chữ hồng được xem là nhãn tự là con mắt thần. Chữ “hồng” còn 

là biểu hiện trong sự vận động của hình tượng thơ đi từ bóng tối ra ánh sáng. Thơ Hồ Chí 

Minh bao giờ cũng vậy, luôn hướng về ánh sáng.  

-> Thành công của bài thơ chính là yếu tố cổ điển kết hợp với hiện đại, giữa tâm hồn thi sĩ và 

tinh thần thép của người tù cách mạng. Bài thơ đã làm người đọc xúc động trước tình cảm 

nhân ái bao la của người tù chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh dù trong hoàn cảnh tù đày nơi đất 

khách quê người nhưng Người vẫn vượt lên trên tất cả mọi sự khổ đau, đọa đày về thể xác để 

đưa đến cho người đọc những vần thơ tuyệt bút.  
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III. Tổng kết (ghi nhớ- sgk) 
 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 

 
1. Đề bài: Phân tích bài thơ ”Chiều tối” của HCM. 

2. Lập dàn ý:  

a/ Mở bài:  Giới thiệu tác giả, bài thơ ( trích bài thơ). 

b/ Thân bài:  

* Đoạn dẫn (hoàn cảnh sáng tác) 

* Bức tranh thiên nhiên:  

Phân tích 2 hình ảnh “chim mỏi”, “cô vân” để làm nổi bật không gian bao la, tĩnh lặng, buồn 

vắng  gợi phong thái ung dung tự tại và tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống của nhà thơ. 

* Bức tranh cuộc sống:  

Hình ảnh người lao động là tâm điểm (có sự vận động bất ngờ của tứ thơ)  gợi vẻ đẹp trong 

tâm hồn nhà thơ – vượt lên trên hoàn cảnh khắc nghiệt để cảm thông, chia sẻ với người lao 

động. 

* Đánh giá chung và mở rộng liên hệ 

c/ Kết bài: Đánh giá giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ, cảm nhận của bản thân về tâm 

trạng của tác giả. 

 

 

BÀI 12:                            TỪ ẤY – TỐ HỮU 

 
PHẦN 1: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

 
I/Tìm hiểu chung 
1/ Tác giả: 
- Tố Hữu là nhà thơ lớn của nền thơ ca hiên đại Việt Nam, là lỏ 

cờ đầu của thơ ca cách mạng. Chặng đường thơ của ông gắn liền với 

những chặng đường cách mạng của cả dân tộc.  

2/ Tác phẩm: 
- Từ ấy rút trong phần “Máu lửa” của tập thơ  “Từ ấy”  

- Bài thơ ghi lại niềm vui hân hoan và những chuyển biến trong nhận thức, tình cảm của tác giả 

khi ông được chính thức trở thành đảng viên ĐCS.  

II/ Tìm hiểu chi tiết 

1.Khổ 1: Niềm vui sướng say mê khi bắt gặp lí tưởng cộng sản. 

* Hai câu đầu: Bút pháp tự sự 

- “Từ ấy”: mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nhà thơ giác ngộ lí tưởng cách 

mạng 

- Hình ảnh ẩn dụ (nắng hạ, mặt trời chân lí) + động từ mạnh “bừng”, “chói”           

 Lí tưởng CM là nắng hạ, là mặt trời rực rỡ xua tan những u ám mở ra trong trong tâm hồn 

nhà thơ một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng và tình cảm. 

* Hai câu sau: Bút pháp trữ tình 

Nghệ thuật liên tưởng, so sánh: 

                                        đậm hương       

Hồn tôi – vườn hoa lá       rộn tiếng chim  

 Hình ảnh thơ tươi sáng diễn tả vẻ đẹp và sức sống mới của tâm hồn nhà thơ.  



TRƯỜNG THCS & THPT LÊ LỢI 

Khổ thơ diễn tả niềm vui sướng, say mê của nhà thơ khi bắt gặp lí tưởng cộng sản, lí tưởng 

ấy đã mang lại niềm vui sống mới cho cuộc đời và sức sống mới cho thơ TH. 

2. Khổ 2: Nhận thức mới về lẽ sống 

 - Nhận thức: cần quyết tâm vượt qua giới hạn của cái tôi cá nhân để sống chan hoà với cái ta 

chung.  

- Nhiệm vụ: liên kết những con người lao khổ để tạo nên sức mạnh dân tộc. 

3. Khổ 3: Những chuyển biến trong tình cảm 

- Qua cấu trúc câu khẳng định + điệp số từ ước lệ “vạn”  Nhấn mạnh, khẳng định tình cảm 

đầm ấm, thân thiết. 

- Cách gọi: “kiếp phôi pha”, “cù bất cù bơ” thể hiện tấm lòng đồng cảm, xót thương chân 

thành. 

Nhà thơ đã tự xác định mình là thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ. 

III. Tổng kết (ghi nhớ- sgk) 
 

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ 
 

Đề 1: Phân tích bài thơ ”Từ ấy” của Tố Hữu. 

1/ Mở bài:  Giới thiệu tác giả, bài thơ ( trích bài thơ). 

2/ Thân bài:  

* Đoạn dẫn 

* Khổ1: Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lý tưởng của Đảng. 

* Khổ 2: Nhận thức mới về lẽ sống. 

* Khổ 3: Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm. 

* Đánh giá chung và mở rộng liện hệ 

3/ Kết bài: Đánh giá giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ, cảm nhận của bản thân về tâm 

trạng của tác giả. 

Đề 2: Cảm nhận khổ thơ đầu trong bài thơ “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu 

1/ Mở bài:   

- Giới thiệu tác giả, bài thơ 

- Giới thiệu khổ thơ ( trích khổ thơ). 

2/ Thân bài:  

* Đoạn dẫn 

* Phân tích 

- Hai câu thơ đầu, bằng bút pháp tự sự, Tố Hữu không quên kể lại kỉ niệm đáng nhớ ấy của đời 

mình “Từ ấy” là là niềm vui lớn, là tâm nguyện thiết tha của nhà thơ khi được giác ngộ lí tưởng 

cộng sản. Để thể hiện niềm vui ấy, tác giả đã sử dụng một loạt hình ảnh ẩn dụ (nắng hạ, mặt trời 

chân lí) + động từ mạnh “bừng”, “chói”.          
-> Như vậy, ĐCS đã làm nhà thơ “sáng mắt”,”sáng lòng”, mở ra trong tâm hồn ông một chân trời 

mới của nhận thức, của tâm tư và tình cảm.  

- Hai câu thơ sau, bằng bút pháp trữ tình lãng mạn nhà thơ đã cụ thể hóa niềm vui ấy bằng hình 

ảnh so sánh “Hồn tôi là một vườn hoa lá”.  Như vậy, Ánh sáng của Đảng đã mang lại cho ông 

niềm say mê bất tận. Lí tưởng làm cho tâm hồn nhà thơ tràn đầy sức sống, thấy cuộc đời có ý 

nghĩa hơn. Không những thế, ánh sáng của Đảng còn khai sinh ra một hồn thơ Tố Hữu, cách mạng 
đã mang đến cho ông một nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật mới. 

* Đánh giá chung và mở rộng liên hệ 

3/ Kết luận: (ghi nhớ sgk) 
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